
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

643899-6 Thiết bị đầu cuối BAP182 Battery Adapter 021 2

643899-6 Thiết bị đầu cuối BCV01 Battery Converter 021-2 2

643899-6 Thiết bị đầu cuối BCV02 Battery Converter 011 2

643899-6 Thiết bị đầu cuối BCV03 Battery Converter 011 2

643899-6 Thiết bị đầu cuối DCL500 Cordless Cyclone Cleaner 032 1

643899-6 Thiết bị đầu cuối DCL501 Cordless Cyclone Cleaner 032 1

643899-6 Thiết bị đầu cuối DCS551 Cordless Metal Cutter 012 1

643899-6 Thiết bị đầu cuối DDF481 Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

019 1

643899-6 Thiết bị đầu cuối DGA404 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 043 1

643899-6 Thiết bị đầu cuối DGA405 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 043 1

643899-6 Thiết bị đầu cuối DGA406 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 043 1

643899-6 Thiết bị đầu cuối DGA408 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 043 1

643899-6 Thiết bị đầu cuối DGA506 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 043 1

643899-6 Thiết bị đầu cuối DGA508 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 043 1

643899-6 Thiết bị đầu cuối DHP481 Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ
ng Bằng Pin

019 1

643899-6 Thiết bị đầu cuối DHS710 Cordless Circular Saw 019 2

643899-6 Thiết bị đầu cuối DJR187 Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 055 1

643899-6 Thiết bị đầu cuối DJV181 Máy Cưa Lọng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 056 1

643899-6 Thiết bị đầu cuối DJV182 Máy Cưa Lọng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 056 1

643899-6 Thiết bị đầu cuối DPB181 Cordless Portable Band Saw 034 1

643899-6 Thiết bị đầu cuối DRC200 Robotic Cleaner 086 1

643899-6 Thiết bị đầu cuối DRC200 Robotic Cleaner 087 1

643899-6 Thiết bị đầu cuối DTW1001 Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

015 1

643899-6 Thiết bị đầu cuối DTW1002 Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

015 1

643899-6 Thiết bị đầu cuối DTW1002XV Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

015 1

643899-6 Thiết bị đầu cuối DTW1004 Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

013 1

643899-6 Thiết bị đầu cuối DTW800 Cordless Impact Wrench 015 1

643899-6 Thiết bị đầu cuối DUP361 Máy Cắt Cành Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 045 2

643899-6 Thiết bị đầu cuối DUP362 Máy Cắt Cành Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 045 2

643899-6 Thiết bị đầu cuối DVP180 Cordless Vacuum Pump 026 1

643899-6 Thiết bị đầu cuối DVP181 Cordless Vacuum Pump 059 2
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